
Biểu số 59/CK-NSNN

Dự 

toán 

năm

 Cùng kỳ 

năm trước 

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                                  12.000.000 3.906.998 33 122

I Thu cân đối NSNN 12.000.000 1.718.891 14 71

1 Thu nội địa 9.650.000 1.525.133 16 74

2
Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập

khẩu
2.350.000 193.758 8 56

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển

sang
2.188.107 280

B TỔNG CHI NSĐP                            18.174.517 6.415.668 35 153

I Chi cân đối NSĐP 14.780.236 5.899.312 40 152

1 Chi đầu tư phát triển    5.055.986 4.202.151 83 156

2 Chi thường xuyên                                  8.543.199 1.689.034 20 142

3 Chi trả lãi, phí vay             19.950 8.127 41 1.470

4 Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính               1.100 

5 Dự phòng ngân sách                                                                360.000 

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương           800.000 

7 Chi khác

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ

NSTW cho NSĐP
       3.394.281 516.356 15 124

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 37.652

D CHI TRẢ NỢ GỐC 33.620 4.321 13 9
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